
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỐI CAO 

  Số: 56/QĐ-VKSTC 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2022 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” 
        

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, được sửa đổi, bổ sung năm 

2005 và năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019, Thông tư 

số 01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành 

Kiểm sát nhân dân; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

cho 27 tập thể thuộc các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 07 tập thể thuộc 

Viện kiểm sát quân sự Trung ương, 03 tập thể thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, 

240 tập thể thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có thành tích xuất sắc trong 

Phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng cho các tập thể được tặng Bằng khen tại Điều 1 

theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng 

Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao và các tập thể có tên trong danh sách tại Điều 1 thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, V16. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 
  

Lê Minh Trí 
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198.  Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh 

thương mại, lao động và các việc khác theo quy định pháp luật, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Long An 

199.  Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An 

200.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An 

201.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

202.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án 

hình sự về an ninh, ma tuý, kinh tế và tham nhũng, chức vụ, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh  Tiền Giang 

203.  Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang 

204.  Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc kinh doanh 

thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang 

205.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE 

206.  Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bến Tre 

207.  Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre 

208.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

209.  Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh 

thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

210.  Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

211.  Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

212.   Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc 

khác theo quy định pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh 

213.  Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

214.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

215.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

216.  Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp 



PHỤ LỤC  

TIỀN THƯỞNG CHO CÁC TẬP THỂ  

ĐƯỢC VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO TẶNG BẰNG KHEN 

Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

(Kèm theo Quyết định số 56/QĐ-VKSTC ngày 09/9/2022 của Viện trưởng  

Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 

 

1. Tiền thưởng cho mỗi tập thể được Viện trưởng VKSND tối cao tặng 

Bằng khen là 2.980.000 đồng (Hai triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)./. 



VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỐI CAO 

  Số: 57/QĐ-VKSTC 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2022 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” 
        

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, được sửa đổi, bổ sung năm 

2005 và năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019, Thông tư 

số 01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành 

Kiểm sát nhân dân; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

cho 80 cá nhân thuộc các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 22 cá nhân 

thuộc Viện kiểm sát quân sự Trung ương, 39 cá nhân thuộc Viện kiểm sát nhân dân 

cấp cao, 1.282 cá nhân thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có thành tích xuất sắc 

trong Phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng” (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng cho các cá nhân được tặng Bằng khen tại Điều 1 

theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng 

Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, V16. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 
  

Lê Minh Trí 
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1105.  Đoàn Ngọc Tùng Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

1106.  Trần Quốc Bửu Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

1107.  Phạm Văn Xem Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

1108.  Nguyễn Thanh Trúc Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

1109.  Võ Văn Ri Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long 

1110.  Nguyễn Quế Hảo Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án 

hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao 

động và những việc khác theo quy định của pháp luật, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

1111.  Trần Văn Dũng Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

1112.  Đào Thanh Sơn Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

1113.  Nguyễn Kim Hồng  Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

1114.   Huỳnh Văn Đặng Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Trà Vinh 

1115.  Trần Thị Huyền Trân Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Trà Vinh 

1116.  Huỳnh Văn Xoài  Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, 

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh 

1117.  Nguyễn Thanh Hoàng  

 

Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Trà Vinh 

1118.  Nguyễn Thế Phong  Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam 

và thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh 

1119.  Phạm Thị Ửng   Phó Trưởng phòng Kiểm sát các vụ việc dân sự, 

vụ án hành chính và các việc khác theo quy định 

pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh 

1120.  Nguyễn Văn Hồng  Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Trà Vinh 
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1121.  Lê Thị Bảo Khuyên  Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Trà Vinh 

1122.  Đặng Thị Ngọc Đính  Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Trà Vinh 

1123.  Nguyễn Tuấn Lộc  Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

1124.  Huỳnh Thanh Huấn  Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Càng Long, tỉnh Trà Vinh 

1125.  Nguyễn Hùng Cường  Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Tiều Cần, tỉnh Trà Vinh 

1126.  Trần Văn Liệt  Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

1127.  Lý Phước Bền  Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh 

1128.  Trầm Văn Mừng  Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

1129.  Kim Hua  Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh 

1130.  Nguyễn Tuấn Sĩ  Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

1131.  Võ Tấn Lợi  Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

1132.  Trần Huỳnh Bích Phượng Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp 

1133.  Nguyễn Thị Mai Trinh Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp 

1134.  Nguyễn Văn Phụng Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm 

sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự 

về trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp 

1135.  Nguyễn Văn Liệt Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, 

kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

1136.  Lê Vũ Hồng Khải Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và 

thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

1137.  Phan Trung Quốc Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp 



 

PHỤ LỤC  

TIỀN THƯỞNG CHO CÁC CÁ NHÂN  

ĐƯỢC VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO TẶNG BẰNG KHEN 

Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

(Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-VKSTC ngày 09/9/2022 của Viện trưởng  

Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 

 

1. Tiền thưởng cho mỗi cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng 

Bằng khen là 1.490.000 đồng (Một triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)./. 


